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   Lớp 6   
 Có tác dụng từ ngày 02/01/2018  
Buổi sáng     
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 CHAOCO Toan Van hoc Toan GDCD Ngoai ngu 

2 Dia ly Toan Van hoc Toan Lich su Ngoai ngu 

3 KTCN Sinh vat Ngoai ngu Vat ly Sinh vat SHL 

4 Van hoc Van hoc NN P§ KTCN Nghe thuat   

5             

Buổi chiều     
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 The duc           

2 The duc   Nhac       

3       Tin hoc     

4       Tin hoc     

5             

       
   Lớp 7   
 Có tác dụng từ ngày 02/01/2018  
Buổi sáng     
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 CHAOCO KTCN Toan GDCD Van hoc Toan 

2 Vat ly Sinh vat Sinh vat Lich su Van hoc Ngoai ngu 

3 Ngoai ngu Van hoc Van hoc Toan Dia ly SHL 

4 Ngoai ngu Nghe thuat Dia ly Toan Lich su   

5             

Buổi chiều     
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1     Nhac NN P§ Tin hoc   

2     KTCN NN P§ Tin hoc   

3         The duc   

4         The duc   

5             

       
   Lớp 8   
 Có tác dụng từ ngày 02/01/2018  
Buổi sáng     
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 CHAOCO Van hoc GDCD Van hoc Toan Sinh vat 

2 Ngoai ngu Van hoc Toan Van hoc Toan Dia ly 

3 Hoa hoc Toan Sinh vat Ngoai ngu Hoa hoc SHL 

4 Vat ly NN P§ Lich su Ngoai ngu Dia ly   

5             

Buổi chiều     
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 KTCN   Hãa P§ Tin hoc Nghe thuat   

2 To¸n P§   Hãa P§ Tin hoc Nhac   

3     The duc       

4     The duc       

5             



       
       
   Lớp 9   
 Có tác dụng từ ngày 02/01/2018  
Buổi sáng     
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 CHAOCO Ngoai ngu KTNN Vat ly Sinh vat Van hoc 

2 Van hoc Ngoai ngu Dia ly Hoa hoc Hoa hoc Sinh vat 

3 Van hoc Vat ly Toan Van hoc Toan SHL 

4 Lich su Lich su Toan Van hoc Toan   

5             

Buổi chiều     
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Hãa P§   NN P§ Nhac     

2 Hãa P§   NN P§ GDCD     

3 To¸n P§   Tin hoc The duc     

4     Tin hoc The duc     

5             

       
   Lớp 10   
  Có tác dụng từ ngày 02/01/2018  
Buổi sáng     
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 CHAOCO KTNN Vat ly Ngoai ngu Ngoai ngu Lich su 

2 Hoa hoc Vat ly Lich su Ngoai ngu Sinh vat Hoa hoc 

3 Toan GDCD Dia ly Tin hoc Van hoc SHL 

4 Toan Toan Van hoc Tin hoc Van hoc   

5             

Buổi chiều     
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 V¨n P§   NN P§ Hãa P§ V¨n P§   

2 VËt lý P§   NN P§ Hãa P§ To¸n P§   

3 The duc   KTNN QPAN To¸n P§   

4 The duc           

5             

 


